
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TRẺ LỚP 3A1 NĂM HỌC 2024 - 2025
CHỦ ĐỀ " TẾT VÀ THỰC VẬT QUANH BÉ"

I. MỤC TIÊU - NỘI DUNG - HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ

TT Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề Hoạt động
chủ đề

Địa điểm
tổ chức

PPCĐ CHỦ ĐỀ: "TẾT VÀ THỰC VẬT
QUANH BÉ"

Tết-TV Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3 Nhánh 4

4 tuần

Dự án
" Lọ hoa

ngày
Tết"

Bé vui
đón Tết

Bé yêu
cây xanh

Rau, củ,
quả bé
thích

Mục tiêu Nguồn Nội dung Nguồn
13/1-
14/2

13/1-
17/1

20/1-
24/1

03/2-
07/2

10/2-
14/2

1 I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT # # #
2 A. Phát triển vận động # # #

4

Thực hiện đủ các bước
của động tác hô hấp trong
bài tập thể dục theo
hướng dẫn

KQMĐ
Tập kết hợp 5 động tác
cơ bản trong bài tập thể
dục

TLHD
Bài 7: ( Hô hấp, Tay, Chân,
Bụng, Bật) Sân chơi x TDS TDS TDS TDS

10

Giúp trẻ tỉnh táo, phục
hồi cơ thể qua các bài tập
vận động phát triển các
nhóm cơ hô hấp tại nơi
trẻ nằm và ngay sau khi
trẻ ngủ trưa dậy

ĐP
Phút thể dục chống mệt
mỏi sau giấc ngủ trưa.

ĐP

Cho trẻ tập một số động tác
nhẹ nhàng chống mệt mỏi sau
giấc ngủ trưa: Vươn vai,
nghiêng người sang trái,
phải…

Lớp học x VS-AN VS-AN VS-AN VS-AN

38
Kiểm soát được vận động
chạy thay đổi tốc độ theo
đúng hiệu lệnh

KQMĐ
Chạy thay đổi tốc độ
theo hiệu lệnh

NDCT
 - HĐH: Chạy thay đổi tốc độ
theo hiệu lệnh Sân chơi x HĐH

41 Biết đá bóng ra xa được
khoảng 1,5m

ĐP Đá bóng ĐP
 -HĐH: Đá bóng ra xa khoảng
15m
- Trò chơi: Đá bóng vào côn

Sân chơi x HĐH HĐNT



61
Bò chui qua cổng (cao
40cm, rộng 40cm) không
chạm cổng

NDCT
Bò chui qua cổng/dây
(cao 40cm, rộng 40cm)

TLHD
 - HĐH: Bò chui qua cổng
- Trò chơi: Thi xem ai chui
qua cổng nhanh

Lớp học x HĐH HĐNT

114

Trẻ biết cách chơi một số
trò chơi vận động, vui vẻ
thích thú khi tham gia trò
chơi

ĐP Trò chơi vận động ĐP
Cho trẻ chơi một số trò chơi
vận động: Ném lon, gieo hạt,
trồng cây chuối,

Sân chơi x TDS TDS TDS TDS

115

Trẻ biết cách chơi một số
trò chơi dân gian, vui vẻ
thích thú khi tham gia trò
chơi

ĐP Trò chơi dân gian ĐP

Cho trẻ chơi một số trò chơi
dân gian: Kéo cưa lừa xẻ; Đi
cầu đi quán; Dung dăng dung
dẻ; Kéo co; Mèo đuổi chuột;
Thả đỉa ba ba…

Sân chơi x HĐNT HĐNT HĐNT HĐNT

145 B. Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe #

163
Trẻ được chăm sóc sức
khỏe, dinh dưỡng theo
khoa học

ĐP

 - Hướng dẫn cách chế
biến một số món ăn dành
cho trẻ
- Một số chế độ ăn khi
trẻ bị bệnh (táo bón, tiêu
chảy, sốt, ...)
- Hướng dẫn kỹ thuật sơ
cứu thông thường

ĐP

 - Theo dõi sức khỏe trẻ hàng
ngày.
 - Cho trẻ làm quen với cách
chế biến một số món ăn bổ
dưỡng cho trẻ ngày Tết: Chả
nem, thịt luộc…

Lớp học x ĐTT HĐC ĐTT ĐTT

TT Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề Hoạt động
chủ đề

Địa điểm
tổ chức

PPCĐ CHỦ ĐỀ: "TẾT VÀ THỰC VẬT
QUANH BÉ"

Tết-TV Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3 Nhánh 4

4 tuần

Dự án
" Lọ hoa

ngày
Tết"

Bé vui
đón Tết

Bé yêu
cây xanh

Rau, củ,
quả bé
thích

Mục tiêu Nguồn Nội dung Nguồn
13/1-
14/2

13/1-
17/1

20/1-
24/1

03/2-
07/2

10/2-
14/2



185
Có một số hành vi tốt
trong ăn uống khi được
nhắc nhở

KQMĐ
Không kén chọn thức ăn,
ăn hết suất

ĐP
Trò chuyện, động viên,
khuyến khích trẻ không kén
chọn thức ăn, ăn hết suất.

Lớp học x VS-AN VS-AN VS-AN VS-AN

188
Biết chọn thực phẩm
sạch, tươi ngon có lợi cho
sức khỏe

TLHD
Lựa chọn thực phẩm
sạch, tươi ngon có lợi
cho sức khỏe

TLHD

 - Trò chuyện với trẻ về một
sô loại quả và mâm ngũ quả
ngày Tết: Quả bưởi, quả cam,
quả chuối...
- Trò chuyện và xem video
hướng dẫn cách lựa chọn quả
tươi ngon.

Lớp học x HĐC HĐC

191
Làm quen một số cách
bảo quản thực phẩm/ thức
ăn đơn giản.

TLHD
Một số cách bảo quản
thực phẩm/ thức ăn đơn
giản

TLHD
Trò chuyện, xem video về
cách bảo quản thực phẩm
bằng màng bọc.

Lớp học x HĐC

192

Biết chấp nhận và thực
hiện được một số hành vi
tốt trong vệ sinh phòng
bệnh khi được nhắc nhở

KQMĐ
Đi vệ sinh đúng nơi quy
định

ĐP
Nhắc nhở trẻ đi vệ sinh đúng
nơi quy định Lớp học x VS-AN VS-AN VS-AN VS-AN

225 II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN
THỨC

#

226 A. Khám phá khoa học #

TT Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề Hoạt động
chủ đề

Địa điểm
tổ chức

PPCĐ CHỦ ĐỀ: "TẾT VÀ THỰC VẬT
QUANH BÉ"

Tết-TV Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3 Nhánh 4

4 tuần

Dự án
" Lọ hoa

ngày
Tết"

Bé vui
đón Tết

Bé yêu
cây xanh

Rau, củ,
quả bé
thích

Mục tiêu Nguồn Nội dung Nguồn
13/1-
14/2

13/1-
17/1

20/1-
24/1

03/2-
07/2

10/2-
14/2



240
Biết cách sử công cụ đơn
giản để quan sát, so sánh,
dự đoán

NDCT Thử nghiệm, thí nghiệm NDCT
Cho trẻ chơi làm thí nghiệm
sự đổi màu của hoa Lớp học x HĐG HĐG

253
Biết đặc điểm nổi bật và
ích lợi của cây, hoa, quả
quen thuộc

NDCT
Đặc điểm nổi bật và ích
lợi của cây, hoa, quả
quen thuộc

NDCT

Quan sát một số loại cây, hoa,
quả quen thuộc:  Cây bàng,
cây phượng, cây hoa bằng
lăng, cây hoa bỏng, quả
bầu… về đặc điểm nổi bật,
ích lợi.
- HĐH: Khám phá quả cam

Sân chơi x HĐNT HĐNT HĐH

254

Biết được mối liên hệ đơn
giản giữa cây quen thuộc
với môi trường sống.
Cách chăm sóc bảo vệ
chúng

NDCT

Mối liên hệ đơn giản
giữa cây với môi trường
sống và cách chăm sóc
bảo vệ

NDCT

 - Quan sát một số loại cây
quen thuộc: Cây nhãn, cây vú
sữa...
- Trò chuyện với trẻ về môi
trường sống, cách chăm sóc
bảo vệ các loại cây

Lớp học x HĐNT HĐNT

303
Biết đặc điểm, công dụng
và cách sử dụng nguyên
vật liệu tái chế.

ĐP
 Đặc điểm, công dụng và
cách sử dụng nguyên vật
liệu tái chế.

ĐP
HĐH : Khám phá nguyên liệu
làm lọ hoa (5E) Lớp học x HĐH

305 B. Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán

TT Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề Hoạt động
chủ đề

Địa điểm
tổ chức

PPCĐ CHỦ ĐỀ: "TẾT VÀ THỰC VẬT
QUANH BÉ"

Tết-TV Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3 Nhánh 4

4 tuần

Dự án
" Lọ hoa

ngày
Tết"

Bé vui
đón Tết

Bé yêu
cây xanh

Rau, củ,
quả bé
thích

Mục tiêu Nguồn Nội dung Nguồn
13/1-
14/2

13/1-
17/1

20/1-
24/1

03/2-
07/2

10/2-
14/2



331
Biết gộp, tách và đếm hai
nhóm đối tượng cùng loại
có tổng trong phạm vi 3.

KQMĐ

Gộp, tách và đếm hai
nhóm đối tượng cùng
loại có tổng trong phạm
vi 3.

NDCT
 - HĐH : Tách gộp trong
phạm vi 3
- Bảng chơi: Bé chơi tách gộp

Lớp học x HĐH HĐG HĐG

346 Có khả năng xếp tương
ứng 1 - 1, ghép đôi

NDCT
 Xếp tương ứng 1 - 1,
ghép đôi

NDCT Bảng chơi: Ghép đôi Lớp học x HĐG HĐG HĐG HĐG

356
Biết so sánh 2 đối tượng
về kích thước và nói được
các từ: cao hơn / thấp hơn

KQMĐ
So sánh cao - thấp của 2
đối tượng

NDCT

 - Bảng chơi: Bé học so sánh
 - HĐH : So sánh cao - thấp
của 2 đối tượng Lớp học x HĐG HĐG HĐH HĐG

383 C. Khám phá xã hội #

403

Kể được tên một số lễ
hội: Ngày khai giảng, tết
trung thu….qua trò
chuyện, tranh ảnh

NDCT Tên một số lễ hội NDCT
Xem video, trò chuyện về
ngày Tết Nguyên đán Lớp học x ĐTT

413 III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN
NGỮ

#

414 A. Nghe hiểu lời nói #

TT Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề Hoạt động
chủ đề

Địa điểm
tổ chức

PPCĐ CHỦ ĐỀ: "TẾT VÀ THỰC VẬT
QUANH BÉ"

Tết-TV Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3 Nhánh 4

4 tuần

Dự án
" Lọ hoa

ngày
Tết"

Bé vui
đón Tết

Bé yêu
cây xanh

Rau, củ,
quả bé
thích

Mục tiêu Nguồn Nội dung Nguồn
13/1-
14/2

13/1-
17/1

20/1-
24/1

03/2-
07/2

10/2-
14/2



415

Có khả năng nghe hiểu
được các từ khái quát chỉ
người, tên gọi đồ vật, sự
vật, hành động, hiện
tượng gần gũi, quen thuộc

KQMĐ

Nghe hiểu được các từ
khái quát chỉ người, tên
gọi đồ vật, sự vật, hành
động, hiện tượng gần
gũi, quen thuộc

KQMĐ
Giải thích cho trẻ hiểu một số
từ về ngày tết nguyên đán:
Giao thừa, lì xì...

Lớp học x HĐC

423

Có khả năng nghe hiểu
nội dung truyện kể,
truyện đọc phù hợp với
độ tuổi và chủ đề thực
hiện

NDCT

Nghe hiểu nội dung
truyện kể, truyện đọc
phù hợp với độ tuổi và
chủ đề thực hiện

NDCT

 - HĐH: Truyện " Hạt giống
nhỏ"
- HĐH: Truyện "Chú đỗ con"
- Nghe kể chuyện: Sự tích
hoa đào…

Lớp học x HĐC HĐH HĐH

424

Có khả năng nghe các bài
hát, bài thơ, ca dao, đồng
dao, tục ngữ, câu đố, hò,
vè phù hợp với độ tuổi và
chủ đề thực hiện

NDCT

Nghe các bài hát, bài
thơ, ca dao, đồng dao,
tục ngữ, câu đố, hò, vè
phù hợp với độ tuổi và
chủ đề thực hiện

NDCT

Làm quen với các bài thơ, ca
dao, đồng dao, tục ngữ, hò, vè
phù hợp với chủ đề" Tết và
thực vật quanh bé"

Lớp học x HĐC ĐTT ĐTT ĐTT

429 B. Sử dụng lời nói trong cuộc sống hằng ngày #

430 Nói rõ các tiếng trong
Tiếng Việt

KQMĐ
Phát âm các tiếng của
Tiếng Việt

NDCT
Cho trẻ phát âm các từ: Quả
táo, hoa quả, rau xanh… Lớp học x HĐC

TT Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề Hoạt động
chủ đề

Địa điểm
tổ chức

PPCĐ CHỦ ĐỀ: "TẾT VÀ THỰC VẬT
QUANH BÉ"

Tết-TV Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3 Nhánh 4

4 tuần

Dự án
" Lọ hoa

ngày
Tết"

Bé vui
đón Tết

Bé yêu
cây xanh

Rau, củ,
quả bé
thích

Mục tiêu Nguồn Nội dung Nguồn
13/1-
14/2

13/1-
17/1

20/1-
24/1

03/2-
07/2

10/2-
14/2



436

Biết bày tỏ tình cảm, nhu
cầu và hiểu biết của bản
thân bằng các câu đơn,
câu đơn mở rộng

NDCT

Sử dụng câu đơn, câu
mở rộng để bày tỏ tình
cảm, nhu cầu và hiểu
biết

NDCT
Trò chuyện với trẻ về nhu
cầu, tình cảm của trẻ Lớp học x ĐTT ĐTT ĐTT VS-AN

442

Có khả năng đọc thuộc
bài thơ, ca dao, đồng dao
phù hợp độ tuổi và chủ đề
thực hiện. Có khả năng
đọc biểu cảm bài thơ, ca
dao, đồng dao phù hợp độ
tuổi

KQMĐ
Đọc bài thơ, ca dao,
đồng dao phù hợp độ
tuổi và chủ đề

NDCT

 - HĐH: Thơ " Hoa kết trái"
- HĐH: Thơ " Tết đang vào
nhà"
- Đọc thơ chữ to: Hoa kết trái;
Tết đang vào nhà; Hồ sen…

Lớp học x HĐH HĐH HĐG HĐG

443
Kể lại được chuyện đơn
giản đã được nghe với sự
giúp đỡ của người lớn

KQMĐ
Kể lại một vài tình tiết
của chuyện đã được
nghe

NDCT
Cho trẻ tập kể lại một vài tình
tiết câu chuyên: Hạt giống
nhỏ

Lớp học x HĐC

460 C. Làm quen với việc đọc - viết #

483 Khả năng nghe hiểu một
số từ Tiếng Anh đơn giản

ĐP
Làm quen một số từ
Tiếng anh đơn giản

ĐP

 - Trẻ học tiếng Anh với
người nước ngoài ở phòng
chức năng
 - Cho trẻ xem và nghe hiểu
một số từ tiếng Anh đơn giản:
Apple, banana, flower…

Lớp học x HĐC HĐC HĐC

TT Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề Hoạt động
chủ đề

Địa điểm
tổ chức

PPCĐ CHỦ ĐỀ: "TẾT VÀ THỰC VẬT
QUANH BÉ"

Tết-TV Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3 Nhánh 4

4 tuần

Dự án
" Lọ hoa

ngày
Tết"

Bé vui
đón Tết

Bé yêu
cây xanh

Rau, củ,
quả bé
thích

Mục tiêu Nguồn Nội dung Nguồn
13/1-
14/2

13/1-
17/1

20/1-
24/1

03/2-
07/2

10/2-
14/2



484 Biết nói một số từ Tiếng
Anh đơn giản

ĐP
Nói được tên một số con
vật, đồ vật, Hoa, quả,
PTGT, câu chào hỏi….

ĐP
Cho trẻ nói tên một số loại
quả bằng Tiếng Anh đơn
giản: apple, lemon, tree…

Lớp học x HĐC HĐC

486 IV. LĨNH VỰC TÌNH CẢM - KỸ NĂNG XÃ HỘI #
487 A. Phát triển tình cảm #

509 Cố gắng thực hiện công
việc đơn giản được giao

KQMĐ Trộn salad TLHD
 - HĐH: Bé trộn salad
- Cho trẻ thực hiện trộn salad Lớp học x HĐG HĐH

512 3. Nhận biết và thể hiện cảm xúc, tình cảm với con
người, sự vật, hiện tượng xung quanh

#

526

Biết được một vài cảnh
đẹp, lễ hội của quê
hương, đất nước; địa
phương Kỳ Sơn

ĐP

Một số cảnh đẹp, lễ hội
của quê hương, đất
nước địa phương xã Kỳ
Sơn: Đình làng, chùa;
cảnh núi

ĐP HĐH: Vui Tết nguyên đán Lớp học x HĐH

530 B. Phát triển kỹ năng xã hội #

570
Có khả năng nhận biết
hành vi " đúng" - " sai", "
tốt" - " xấu"

NDCT
Nhận biết hành vi "
đúng" - " sai", " tốt" - "
xấu"

NDCT
Giáo dục trẻ không ngắt lá bẻ
cành Lớp học x HĐNT HĐNT

578 2. Quan tâm đến môi trường #

TT Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề Hoạt động
chủ đề

Địa điểm
tổ chức

PPCĐ CHỦ ĐỀ: "TẾT VÀ THỰC VẬT
QUANH BÉ"

Tết-TV Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3 Nhánh 4

4 tuần

Dự án
" Lọ hoa

ngày
Tết"

Bé vui
đón Tết

Bé yêu
cây xanh

Rau, củ,
quả bé
thích

Mục tiêu Nguồn Nội dung Nguồn
13/1-
14/2

13/1-
17/1

20/1-
24/1

03/2-
07/2

10/2-
14/2



580 Thích chăm sóc cây KQMĐ Bảo vệ, chăm sóc cây NDCT
Cho trẻ quan sát cây, giáo dục
trẻ không hái hoa, bẻ cành,
bảo vệ, chăm sóc cây.

Lớp học x HĐNT HĐNT HĐNT

586 V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ #

587 A. Cảm nhận và thể hiện cảm xúc trước vẻ đẹp của
thiên nhiên, cuộc sống và các tác phẩm nghệ thuật

#

588

Biết bộc lộ cảm xúc (vui
sướng, vỗ tay) và nói lên
cảm nhận của mình khi
nghe âm thanh gợi cảm,
các bài hát, bản nhạc gần
gũi và ngắm nhìn vẻ đẹp
nổi bật của các sự vật,
hiện tượng trong thiên
nhiên, cuộc sống và tác
phẩm nghệ thuật

KQMĐ

Nghe âm thanh, các bài
hát, bản nhạc gần gũi và
ngắm nhìn vẻ đẹp nổi bật
của các sự vật, hiện
tượng trong thiên nhiên,
cuộc sống và tác phẩm
nghệ thuật

NDCT

Trẻ nghe và thể hiện tình cảm
vui vẻ và cảm xúc khi nghe
những bài hát, bản nhạc vui
nhộn, gần gũi về chủ để " Tết
và thực vật quanh bé"

Lớp học x HĐC ĐTT ĐTT

TT Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề Hoạt động
chủ đề

Địa điểm
tổ chức

PPCĐ CHỦ ĐỀ: "TẾT VÀ THỰC VẬT
QUANH BÉ"

Tết-TV Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3 Nhánh 4

4 tuần

Dự án
" Lọ hoa

ngày
Tết"

Bé vui
đón Tết

Bé yêu
cây xanh

Rau, củ,
quả bé
thích

Mục tiêu Nguồn Nội dung Nguồn
13/1-
14/2

13/1-
17/1

20/1-
24/1

03/2-
07/2

10/2-
14/2



591

Chăm chú lắng nghe, và
hưởng ứng cảm xúc (hát
theo, vỗ tay, nhún nhảy,
lắc lư, thể hiện động tác
minh họa) theo bài hát,
bản nhạc; thích nghe đọc
thơ, đồng dao, ca dao, tục
ngữ; thích nghe kể câu
chuyện phù hợp với độ
tuổi và chủ đề thực hiện

KQMĐ

Nghe bài hát, bản nhạc;
thơ, đồng dao, ca dao,
tục ngữ; kể chuyện phù
hợp với độ tuổi và chủ
đề thực hiện

KQMĐ

Cho trẻ nghe bài hát, bản
nhạc, thơ, đồng dao, ca dao
tục ngữ, truyện kể phù hợp
với chủ đề Tết và thực vật
quanh bé: Mùa xuân đến rồi;
Sắp đến Tết rồi; Em yêu cây
xanh; Em ra vườn rau; Hoa
kết trái; Tết đang vào nhà;
Hạt giống nhỏ; Chú đỗ con…

Lớp học x HĐC ĐTT ĐTT ĐTT

593 B. Một số kĩ năng trong hoạt động âm nhạc và hoạt
động tạo hình

#

594

Thích nghe các bài hát,
bản nhạc (nhạc thiếu nhi,
dân ca) theo chủ đề, phù
hợp với độ tuổi

NDCT
Nghe các bài hát, bản
nhạc (nhạc thiếu nhi, dân
ca)

NDCT

 - Mở nhạc thiếu nhi cho trẻ
nghe: Em yêu cây xanh; Bé ra
vườn rau; Hoa mào gà; Sắp
đến Tết rồi; Ngày xuân long
phụng sum vầy…
- Cho trẻ nghe nhạc dân ca:
Liên khúc dân ca 3 miền; Cây
trúc xinh…

Lớp học x ĐTT HĐC ĐTT

TT Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề Hoạt động
chủ đề

Địa điểm
tổ chức

PPCĐ CHỦ ĐỀ: "TẾT VÀ THỰC VẬT
QUANH BÉ"

Tết-TV Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3 Nhánh 4

4 tuần

Dự án
" Lọ hoa

ngày
Tết"

Bé vui
đón Tết

Bé yêu
cây xanh

Rau, củ,
quả bé
thích

Mục tiêu Nguồn Nội dung Nguồn
13/1-
14/2

13/1-
17/1

20/1-
24/1

03/2-
07/2

10/2-
14/2



598
Biết hát tự nhiên, hát
được theo giai điệu bài
hát quen thuộc

KQMĐ

Hát đúng giai điệu, lời ca
bài hát
(theo các chủ đề trọng
tâm)

NDCT

 - Hát một số bài hát chủ đề:
Em ra vườn rau; Sắp đến Tết
rồi; Mùa xuân đến rồi; Em
yêu cây xanh…
 - HĐH: Hát "Em yêu cây
xanh"

Lớp học x ĐTT ĐTT HĐH

601

Có khả năng vận động
theo nhịp điệu bài hát,
bản nhạc (vỗ tay theo
phách, nhịp, vận động
minh họa)

KQMĐ

Vận động đơn giản theo
nhịp điệu của các bài hát,
bản nhạc / Sử dụng các
dụng cụ gõ đệm theo
phách

NDCT

 - HĐH: Vận động minh hoạ "
Mùa xuân đến rồi"
- HĐH: Biểu diễn văn nghệ "
Sắp đến Tết rồi"; " Mùa xuân
đến rồi"
- HĐH: Vận động vỗ tay theo
nhịp " Em ra vườn rau"

Lớp học x HĐH HĐH HĐH

605

Biết sử dụng các nguyên
vật liệu tạo hình, vật liệu
từ thiên nhiên sẵn có của
địa phương quê hương
Kỳ Sơn tạo ra một số sản
phẩm theo sự gợi ý.

ĐP

Sử dụng nguyên vật liệu
tạo hình, vật liệu trong
thiên nhiên như dây
chuối, rơm, mo cau, lá
cây..để tạo ra các sản
phẩm đồ chơi đơn giản
gần gũi theo sự gợi ý

ĐP

Phối hợp với cô và các bạn
làm đồ chơi chủ đề: Làm lọ
hoa bằng chai nhựa, lọ thuỷ
tinh, lõi giấy; làm quả táo
bằng xốp bọc hoa quả…

Lớp học x HĐG HĐG HĐG HĐG

TT Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề Hoạt động
chủ đề

Địa điểm
tổ chức

PPCĐ CHỦ ĐỀ: "TẾT VÀ THỰC VẬT
QUANH BÉ"

Tết-TV Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3 Nhánh 4

4 tuần

Dự án
" Lọ hoa

ngày
Tết"

Bé vui
đón Tết

Bé yêu
cây xanh

Rau, củ,
quả bé
thích

Mục tiêu Nguồn Nội dung Nguồn
13/1-
14/2

13/1-
17/1

20/1-
24/1

03/2-
07/2

10/2-
14/2



609
Biết vẽ các nét thẳng,
xiên, ngang để tạo thành
bức tranh đơn giản

KQMĐ

Sử dụng một số kỹ năng
vẽ nét thẳng, xiên, ngang
để tạo thành bức tranh
đơn giản

NDCT

 - Vẽ thiết kế lọ hoa
 - Vẽ bức tranh về cây, vẽ
quả, vẽ cành đào...
 - HĐH: Vẽ cây xanh

Lớp học x HĐC HĐG HĐH HĐG

612
Biết xé theo dải, xé vụn
và dán thành sản phẩm
đơn giản

KQMĐ
Xé theo dải, xé vụn và
dán thành sản phẩm đơn
giản

NDCT
HĐH: Xé dán trang trí quả
táo Lớp học x HĐH

626 C. Thể hiện sự sáng tạo khi tham gia các hoạt động nghệ
thuật (âm nhạc, tạo hình)

#

633
Có khả năng tạo ra các
sản phẩm tạo hình theo ý
thích

KQMĐ Làm đồ chơi NDCT
HĐH: Làm lọ hoa ngày Tết (
EDP) Lớp học x HĐH

636
Có khả năng đo, vẽ, cắt
dán ghép để tạo thành mô
hình bản thiết kế

TLHD+
STEAM

Đo, vẽ, cắt dán ghép để
tạo mô hình bản thiết kế

NDCT-
STEAM

Cho trẻ đo, vẽ, cắt dán ghép
đề tạo thành  lọ hoa ngày Tết Lớp học x HĐG

637

Trẻ có thể đánh giá được
sản phẩm với thiết kế ban
đầu và tiếp tục chỉnh sửa,
hoàn thiện sản phẩm theo
bản thiết kế

TLHD+
STEAM

Đánh giá được sản phẩm
với thiết kế ban dầu và
tiếp tục chỉnh sửa, hoàn
thiện sản phẩm theo bản
thiết kế

TLHD+S
TEAM

Hướng dẫn trẻ đánh giá được
sản phẩm với thiết kế ban đầu
và cho trẻ thực hiện chỉnh
sửa, hoàn thiện sản phẩm theo
bản thiết kế

Lớp học x HĐG

CỘNG TỔNG SỐ NỘI DUNG TRONG NĂM HỌC PHÂN BỔ THEO ĐỘ TUỔI 44

TT Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề Hoạt động
chủ đề

Địa điểm
tổ chức

PPCĐ CHỦ ĐỀ: "TẾT VÀ THỰC VẬT
QUANH BÉ"

Tết-TV Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3 Nhánh 4

4 tuần

Dự án
" Lọ hoa

ngày
Tết"

Bé vui
đón Tết

Bé yêu
cây xanh

Rau, củ,
quả bé
thích

Mục tiêu Nguồn Nội dung Nguồn
13/1-
14/2

13/1-
17/1

20/1-
24/1

03/2-
07/2

10/2-
14/2



Trong đó: - Lĩnh vực thể chất (Phần vận động) 7

                  - Lĩnh vực thể chất (Phần chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng tránh tai nạn thương tích) 5

                  - Lĩnh vực nhận thức 8

                  - Lĩnh vực ngôn ngữ 9

                  - Lĩnh vực tình cảm kỹ năng xã hội (cộng thêm 1 phần lĩnh vực thể chất) 4

                  - Lĩnh vực thẩm mỹ 11

Chia theo hoạt động
 trong chế độ sinh

hoạt

Cộng tổng số nội dung phân bổ vào chủ đề 28 30 28 29

Trong đó:   - Đón trả trẻ 4 6 5 4
                 - Thể dục sáng 2 2 2 2
                 - Hoạt động góc 6 6 4 6
                 - Hoạt động ngoài trời 3 4 5 3
                 - Vệ sinh - ăn ngủ 3 3 3 4
                 - Hoạt động chiều 5 4 4 5
                 - Thăm quan dã ngoại 0 0 0 0
                 -  Lễ hội 0 0 0 0
                 - Hoạt động học 5 5 5 5

   Chia ra:   + Giờ thể chất    1 1 1 0
                  + Giờ nhận thức 1 1 1 1
                  + Giờ ngôn ngữ 1 1 1 1

TT Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề Hoạt động
chủ đề

Địa điểm
tổ chức

PPCĐ CHỦ ĐỀ: "TẾT VÀ THỰC VẬT
QUANH BÉ"

Tết-TV Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3 Nhánh 4

4 tuần

Dự án
" Lọ hoa

ngày
Tết"

Bé vui
đón Tết

Bé yêu
cây xanh

Rau, củ,
quả bé
thích

Mục tiêu Nguồn Nội dung Nguồn
13/1-
14/2

13/1-
17/1

20/1-
24/1

03/2-
07/2

10/2-
14/2



                                                        + Giờ TC-KNXH                                      0 1 0 1
 + Giờ TC-KNXH cộng thêm
một phần lĩnh vực thể chất

0 0 0 0

                                                 + Giờ thẩm mỹ                                 2 1 2 2

NGƯỜI DUYỆT             NGƯỜI LẬP
HPCM GV

TT Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề Hoạt động
chủ đề

Địa điểm
tổ chức

PPCĐ CHỦ ĐỀ: "TẾT VÀ THỰC VẬT
QUANH BÉ"

Tết-TV Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3 Nhánh 4

4 tuần

Dự án
" Lọ hoa

ngày
Tết"

Bé vui
đón Tết

Bé yêu
cây xanh

Rau, củ,
quả bé
thích

Mục tiêu Nguồn Nội dung Nguồn
13/1-
14/2

13/1-
17/1

20/1-
24/1

03/2-
07/2

10/2-
14/2
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